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(54) PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ TRUYỀN THÔNG DÙNG CHO TRẠM CƠ SỞ 
VÀ THIẾT BỊ NGƯỜI DÙNG

(57)  Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị truyền thông dùng cho trạm cơ sở và 
thiết bị người dùng (UE: User Equipment), trong đó phương pháp truyền thông dùng cho 
trạm cơ sở để truyền thông với thiết bị UE bao gồm các bước: truyền thông tin về sơ đồ 
điều biến và mã hoá (MCS: Modulation and Coding Scheme) cho dữ liệu (sơ đồ MCS cho 
dữ liệu) đến thiết bị UE; xác định ít nhất một giá trị độ lệch liên quan đến số lượng ký hiệu 
dành cho thông tin điều khiển; và thu thông tin điều khiển có số lượng ký hiệu dành cho 
thông tin điều khiển, trong đó số lượng ký hiệu dành cho thông tin điều khiển được xác 
định dựa vào sơ đồ MCS cho dữ liệu và ít nhất một giá trị độ lệch, và trong đó thông tin 
điều khiển bao gồm ít nhất một loại thông tin trong số thông tin chỉ báo chất lượng kênh 
(CQI: Channel Quality Indicator), thông tin báo nhận/báo phủ nhận (ACK/NAK: 
ACKnowledgement/Non-ACKnowledgement), thông tin chỉ báo ma trận mã hoá trước 
(PMI: Precoding Matrix Indicator), và thông tin chỉ báo hạng (RI: Rank Indicator).
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